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1. Hướng dẫn chung:

- Dưới đây chỉ là lời giải tóm tắt.

- Tổ chấm căn cứ vào biểu điểm có thể thống nhất chiết điểm của từng phần trong lời giải đến 0,25 điểm.

- Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Điểm của bài khảo sát làm tròn đến hai chữ số thập phân.

     2. Hướng dẫn cụ thể:    
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	Nội dung
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	Câu 1a
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	Trả lời đúng nghiệm
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	Câu 1b
1,25 đ
	 Xét pt: 
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	Suy ra pt có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 
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	Câu 2a

0,5 đ
	Hệ pt đã cho 
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	Hệ có nghiệm duy nhất 
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Hai đường thẳng 
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	Câu 2b
1,25 đ
	Ta có 
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	Suy ra ∆’ =m2+1 >0 với mọi m
	0,5

	
	Nên pt  luôn có 2 nghiệm phân biệt  với mọi m
	0,25

	Câu 2c
0,5 đ
	Theo câu b ta có pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m 

Khi đó theo định lý viet ta có : x1+ x2 = -(m+1) và x1.x2 = m/2
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	Ta có x1<1 và x2 < 1
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x1 -1<0 và x2 -1<0
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(x1-1)(x2- 1)>0 và (x1-1)+(x2- 1)<0
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 x1.x2 – (x1+ x2)+1 >0 và x1+ x2 -2 <0
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m/2 + m+1+1>0 và –(m+1) -2 <0
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3m/2> -2 và m > -3
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m > -4/3 và m > -3 Suy ra m>-4/3
	

	Câu 3

1,5 đ
	Gọi chiều dài, chiều rộngcủa mảnh vườn ban đầu lần lượt là x; y (m)  (Đk x; y>0)
	0,25

	
	Do chu vi của mảnh vườn là 34m nên ta có pt: (x+y).2 =34

 Hay x+y =17
	0,25

	
	Khi tăng chiều dài lên 3m, chiều rông 2m thì diện tích tăng thêm 45m2 nên ta có pt: (x+3)(y+2)= xy +45

Hay 2x +3y =39
	0,25

	
	Ta có hệ pt : x+y =17

                     2x +3y =39

Giải được x=12; y =5
	0,5

	
	Đối chiếu điều kiện của ẩn thấy thỏa mãn
	0,25

	
	Vậy diện tích mảnh vườn ban đầu là : x.y = 60m2
	

	Câu 4


	Hình vẽ
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	Câu 4a
1,5 đ
	Do MH  
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 = 1800 
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 tứ giác MHBI nội tiếp
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	Tương tự: 
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 = 1800 nên tứ giác CKMI nội tiếp
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1 đ
	Do tg BHMI nội tiếp 
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	Mà 
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HBMMCB

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung BM) nên 
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	Chứng minh tương tự 
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	Hay 
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  nên tứ giác MPIQ nội tiếp
	

	
	Do tứ giác MPIQ nội tiếp nên 
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	Câu 4c
0,5 đ
	Do 
[image: image50.wmf]·

·
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 mà 
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MCBMKI

=

 ( tg MKCI nội tiếp) 
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	Tương tự chứng minh được: 
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 nên ∆MHI ~∆MIK
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MI2 =MH.MK 
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MH.MI.MK = MI3
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MH.MI.MK lớn nhất 
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 MI lớn nhất
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 M là  điểm chính giữa cung nhỏ BC
Khi đó MI =R.cos
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